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CHIẾN LƯỢC HÀNH ĐỘNG
Thị trường đang giao dịch hết sức khó lường trong biên độ 1074-1108 điểm, do đó nên nhà đầu tư nên quan sát diễn
biến cung cầu trong phiên và mốc xác nhận kịch bản để có hành động kịp thời với cổ phiếu đang nắm giữ hoặc đầu tư
ngắn hạn. 

TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG - BẢN TIN NGÀY 26/10/2023
VNINDEX

1,101.66 -0.38%

HNX

227.01 -0.82%

UPCOM

85.57 +0.04%

DOW JONES

33,141.38 +0.62%

Nhận định thị trường và chiến lược

Thanh khoản mất hút
Kết phiên giao dịch, VN-Index đóng cửa giảm -4.24 điểm (-0.38%) về 1101.66 điểm, lực bán vào cuối phiên cùng lực cầu
yếu ớt khiến thị trường không thể giữ vững sắc xanh như đầu phiên. Thanh khoản sàn HOSE đạt 11,011.91 tỷ đồng, tăng
+5.27% so với phiên trước đó. Chỉ số VN30 giảm -3.8 điểm (-0.34%) về mức 1113.32 điểm với 8 mã tăng, 2 mã tham
chiếu, 20 mã giảm. 

Thống kê cho thấy, lực bán chủ yếu đến từ nhóm Midcap (-0.59%) điển hình như Dầu khí (-1.55%), Công nghệ thông tin
(-1%), Hóa chất (-0.79%) trong đó ở chiều ngược lại ghi nhận tăng điểm gồm nhóm Viễn thông (+3.39%), Bán lẻ
(+0.81%), Bất động sản (+0.43%). Cổ phiếu VIC đóng vai trò nâng đỡ cho thị trường khá lớn với +1.17%, lần lượt tiếp đến
VHM (+0.32%), MWG (+0.18%), ngược lại nhóm cổ phiếu gây giảm điểm cho thị trường gồm BID (-0.69%), VNM
(-0.67%), CTG (-0.59%), GAS (-0.46%). 

Diễn biến của các nhóm chỉ số thị trường chính: VN-Index (-0.38%), HNXIndex (-0.82%), UPCOMIndex (+0.04%), VN30
(-0.34%), HNX30 (-1.57%), VNMID (-0.59%), VNSML (-0.45%), VNDIAMOND (-0.42%), VNFINLEAD (-0.62%), VNCOND
(+0.5%), VNCONS (-0.99%).  

Khối ngoại là điểm trừ trong trạng thái cân bằng cung cầu khi bán ròng -557.28 tỷ đồng trên sàn HOSE. Mức bán ròng
lớn này đến từ động thái giảm mua chứ không phải là tăng bán với VIC (-90.89 tỷ đồng), DCM (-66.74 tỷ đồng), SSI
(-55.03 tỷ đồng), DPM (-46.98 tỷ đồng) và mua ròng DGC (+51.72 tỷ đồng), STB (+29.24 tỷ đồng). 

TIN TỨC NỔI BẬT TRONG NGÀY
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 PVS được cấp phép xuất khẩu điện tái tạo sang Singapore 1
 VNBA đề xuất giảm 2% VAT cho ngân hàng 2
 Gạo Việt lập kỷ lục lịch sử sau 34 năm tham gia 'sân chơi' thế giới 3
 Xuất khẩu thủy sản quý IV có thể chấm dứt đà giảm 4

Lịch sự kiện đáng chú ý
Lịch sự kiện đáng chú ý
 

26/10/2023: Công bố GDP Q3/2023 của Mỹ

Tỷ giá
Name
 

Last_date_close %T-1 %T-7 %T-30

USD/VND 24,550.00 -0.16% 0.37% 1.64%
USD/JPY 149.91 0.14% 0.27% 1.67%
GBP/USD 1.22 0.00% 0.00% -2.40%
EUR/USD 1.06 -0.93% 0.00% -0.93%

Kim loại và vật liệu xây dựng
VI_Name Last_date_close %T-1

 

%T-7 %T-30

Quặng sắt 119.00 3.48% -0.42% -2.46%
Đồng 3.61 1.40% 0.56% -3.99%
Thép cuộn cán nóng 812.00 0.25% 5.45% 16.00%
Thép 3,598.00 0.14% 0.25% -4.31%
Vàng 1,971.46 -0.06% 2.71% 3.42%
Bạc 22.93 -0.22% 1.46% 0.39%
Gỗ 479.21 -0.68% -4.44% -4.82%

Nông nghiệp
VI_Name Last_date_close %T-1

 

%T-7 %T-30

Cà phê 168.15 1.39% 9.08% 11.58%
Cao su 146.20 0.55% -1.28% 1.67%
Lợn hơi 66.38 0.30% -2.81% -13.06%
Đường 27.53 0.18% 1.77% 3.73%
Lúa mì 580.50 -1.15% 0.56% -2.80%

Năng lượng
VI_Name

 

Last_date_clo
se

%T-1 %T-7 %T-30

Dầu thô Brent 87.99 -2.05% -1.85% -3.52%
Khí tự nhiên 2.99 2.05% -3.86% 0.00%
Than 136.50 -1.34% -5.04% -15.87%

TỔNG HỢP CHỈ SỐ THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI, TỶ GIÁ VÀ HÀNG HÓA

 (+/-%) 1 phiên         (+/-%) 7 phiên       (+/-%) 30 phiên

TTCK Toàn cầu
VI_Index
 

Last_date_close %T-1 %T-7 %T-30

DAX 14,879.94 0.54% -2.35% -4.94%
Dow Jones 33,141.38 0.62% -2.48% -4.15%
FTSE 100 7,389.70 0.20% -3.16% -1.81%
Nikkei 225 31,062.35 0.20% -1.88% -4.33%
S&P 500 4,247.68 0.73% -2.88% -4.92%
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1. Độ rộng thị trường

-1% 0% 1% 2% 3%

Viễn thông

Tài chính

Dịch vụ Tiêu dùng

Dược phẩm và Y tế

Nguyên vật liệu

Công nghiệp

Hàng Tiêu dùng

Ngân hàng

Tiện ích Cộng đồng

Công nghệ Thông tin

Dầu khí

-0.54%

0.15%

-0.24%

-1.00%

-0.44%

-0.25%

-0.60%

0.00%

2.76%

-0.05%

-1.02%

BIỂU ĐỒ TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG NGÀY 25/10/2023

2. Top cổ phiếu ảnh hưởng chỉ số

VIC VHM MWG NVL PDR HPG SSB SBT CTD LPB BCM STB DCM VCB MSN FPT GAS CTG VNM BID

-0.29

-0.62
-0.70 -0.72

1.30

0.34
0.19

0.10 0.09 0.08 0.06

-0.36
-0.48

-0.33

0.06 0.06 0.06

-0.21 -0.22 -0.23

4. GTGD ròng tự doanh 10 phiên (tỷ VND)

12/10 13/10 16/10 17/10 18/10 19/10 20/10 23/10 24/10 25/10

-91

-353

-8

197

801

170

523

-589

382

-504

3. GTGD ròng nước ngoài 10 phiên (tỷ VND)

12/10 13/10 16/10 17/10 18/10 19/10 20/10 23/10 24/10 25/10

-644

-251

-873

110

578

287

813

68

-454
-576

5. Top GTGD NĐT nước ngoài trong phiên
Top 5 mua GTGD ròng (triệu đồng)

 

KLGD (CP)

DGC 51,313 577,800

STB 29,332 978,167

PC1 14,681 520,700

VCB 11,834 138,556

QNS 11,456 240,000

Top 5 bán GTGD ròng (triệu đồng)
 

KLGD (CP)

VHM -31,747 -698,217

DPM -47,093 -1,376,060

SSI -54,978 -1,766,289

DCM -67,082 -2,179,980

VIC -91,254 -2,043,572

6. Top GTGD NĐT tự doanh trong phiên
Top 5 mua GTGD ròng (triệu đồng)

 

KLGD (CP)

FUEVFVND 2,801 110,900

PC1 2,625 93,300

NAB 1,403 105,500

DGC 491 5,500

BCM 484 7,700

Top 5 bán GTGD ròng (triệu đồng)
 

KLGD (CP)

VNM -31,518 -449,200

STB -32,496 -1,092,400

EIB -35,393 -1,809,300

GKM -37,800 -1,000,000

FPT -67,263 -731,600

Chỉ số thị trường Việt Nam
 

value (+/-%) 1 phiên (+/-%) 7 phiên (+/-%) 30 phiên

VNINDEX 1,101.66 -0.38% -1.78% -9.98%
VNINDEX GTGD (Tỷ VND) 10,991.70 5.29% -19.22% -59.19%
HNX 227.01 -0.82% -1.31% -9.87%
HNX GTGD (Tỷ VND) 1,636.89 27.39% -18.51% -41.71%
Upcom 85.57 0.04% -1.25% -8.63%
Upcom GTGD (Tỷ VND) 554.23 41.91% -28.30% -46.52%
P/E VNindex (x) 13.62 5.26% -0.15% -7.85%
P/B VNindex (x) 1.65 -0.60% -4.07% -11.76%

25/10/2023

NIKKEI 225

31,062.35 +0.20%

DAX

14,879.94 +0.54%

Biểu đồ VNINDEX

Tiêu đề PTKT
 

PHÂN TÍCH KĨ THUẬT
Nỗ lực duy trì sắc xanh của thị trường không đủ mạnh cùng với sự cạn kiệt thanh khoản đã tác động đến tâm lý của bên
mua, đây cũng là lý do thị trường bị áp đảo với lực bán mạnh cuối phiên chiều, tạo cây nến cụt đầu. Tín hiệu cảnh báo rủi
ro của thị trường chung được nâng lên khi đường MA10 cắt xuống MA200 trên biều đồ ngày.

Trong kịch bản tiêu cực, thị trường tiếp diễn đà giảm trung hạn, áp lực bán vẫn chiếm ưu thế, chỉ số VN-Index phá qua
mốc hỗ trợ vùng 1060-1080 điểm, thị trường sẽ tiếp tục kiểm định cung cầu ở quanh 1033 điểm là mốc hỗ trợ quan
trọng trong xu hướng tăng của thị trường 5 tháng vừa qua. 

Trên biểu đồ khung ngày, chỉ số VN-Index đang trong trạng thái đi ngang quanh vùng 1074 – 1108 điểm và giao dịch
dưới MA200 ngày, cần thêm tín hiệu rõ ràng mới có thể xác nhận xu hướng sắp tới của thị trường. 

Trong biểu đồ khung H1, đường giá vượt đỉnh ngắn ở 1108 điểm chưa thành công. Kịch bản hồi phục kỹ thuật ngắn hạn
có xác suất xảy ra khi chỉ số tạo cấu trúc đỉnh đáy cao dần trên khung giao dịch thời gian bé hơn (H1), các chỉ báo kỹ
thuật (MACD, RSI, DMI...) vẫn đang duy trì trạng thái suy yếu. Với kịch bản thị trường hồi phục xa hơn, cần có dòng tiền
ổn định và chỉ số VN- Index xác nhận vượt qua vùng giá 1120-1126 điểm. 

BÁO CÁO CẬP NHẬT DOANH NGHIỆP
Link Tên báo cáo

 

 Bản tin tiêu điểm ngành hàng (20/10/2023)

Top 5 mã tăng giá
1 phiên

Mã % 1 phiên
 

VIC 2.88%
PDR 2.10%
NVL 1.47%
MWG 1.16%
VHM 0.67%

Top 5 mã tăng giá
7 phiên

Mã % 7 phiên
 

TDC 10.33%
SPM 8.30%
TIX 6.95%
NNC 6.94%
SVI 6.70%

Top 5 mã tăng
giá 1 phiên

Mã % 1 phiên
 

CTD 3.97%
TMS 2.22%
PC1 2.21%
SBT 2.16%
PGD 1.86%

Top 5 mã tăng giá
30 phiên

Mã % 30 phiên
 

SRC 38.22%
NHH 36.84%
YEG 23.48%
RDP 21.84%
ABR 16.36%

Top 5 mã giảm giá
1 phiên

Mã % 1 phiên
 

VNM -1.85%
CTG -1.69%
STB -1.50%
MSN -1.35%
BID -1.33%

Top 5 mã giảm giá
1 phiên

Mã % 1 phiên
 

FDC -6.93%
VNE -6.91%
PMG -6.70%
CLW -6.61%
TCO -6.10%

Top 5 mã tăng giá
7 phiên

Mã % 7 phiên
 

KDH 2.20%
VIC 1.59%
TPB 1.52%
GVR 1.49%
PDR 1.46%

Top 5 mã giảm
giá 7 phiên

Mã % 7 phiên
 

VNE -35.04%
CLW -18.77%
VOS -17.12%
DTL -16.22%
GSP -14.34%

Top 5 mã tăng giá
7 phiên

Mã % 7 phiên
 

HAG 9.46%
CTD 7.42%
LPB 6.07%
NLG 5.54%
EIB 5.23%

Top 5 mã giảm giá
30 phiên

Mã % 30 phiên
 

VNE -43.74%
DTL -34.60%
SJF -33.90%
PTL -33.72%
FCN -30.41%

Top 5 mã tăng giá
30 phiên

Mã % 30 phiên
 

VJC 3.84%

Top 5 mã tăng giá
30 phiên

Mã % 30 phiên
 

BAF 16.01%
CTD 12.47%
DBD 10.65%
TMS 8.73%
PVT 5.16%

Top 5 mã giảm
giá 7 phiên

Mã % 7 phiên
 

VNM -7.75%
VPB -7.49%
MSN -7.04%
MWG -6.05%
GAS -5.63%

Top 5 mã giảm
giá 1 phiên

Mã % 1 phiên
 

DCM -5.52%
DPM -3.16%
DXG -3.11%
ORS -3.05%
CTS -2.92%

Top 5 mã giảm
giá 30 phiên

Mã % 30 phiên
 

NVL -25.94%
MWG -24.08%
VIC -19.46%
SAB -18.78%
MSN -16.03%

Top 5 mã giảm
giá 7 phiên

Mã % 7 phiên
 

DCM -13.19%
DPM -11.78%
SIP -10.00%
AGR -9.32%
HT1 -9.26%

Top cổ phiếu
Small cap

STT
 

1
2
3
4
5

Top 5 mã giảm
giá 30 phiên

Mã % 30 phiên
 

CII -30.40%
BCG -29.79%
CTS -27.19%
AGR -25.73%
POM -25.23%

TOP TĂNG/GIẢM THEO VỐN HÓA TRÊN SÀN HOSE

Top cổ phiếu
Bluechip
STT

 

1
2
3
4
5

Top 5 mã tăng giá
1 phiên

Mã % 1 phiên
 

ACC 6.98%
BCE 6.91%
SRC 6.89%
SVI 6.70%
ABR 6.67%

Top cổ phiếu
Mid cap
STT

1
2
3
4
5

TIN TỨC THẾ GIỚI
link
 

Tin thế giới

 Mexico sẽ giảm 70% lượng dầu thô xuất khẩu từ năm 2024
 EU công bố kế hoạch hỗ trợ ngành công nghiệp năng lượng gió

https://vn.investing.com/news/commodities-news/pvs-duoc-cap-phep-xuat-khau-dien-tai-tao-sang-singapore-2056974
https://vietnambiz.vn/vnba-de-xuat-giam-2-vat-cho-ngan-hang-2023102512126712.htm
https://cafef.vn/gao-viet-lap-ky-luc-lich-su-sau-34-nam-tham-gia-san-choi-the-gioi-188231025135842488.chn
https://vietnambiz.vn/xuat-khau-thuy-san-quy-iv-co-the-cham-dut-da-giam-2023102510958423.htm
https://www.abs.vn/wp-content/uploads/2023/10/Ban-tin-Tieu-diem-Nganh-hang_231020.pdf
https://bnews.vn/mexico-se-giam-70-luong-dau-tho-xuat-khau-tu-nam-2024/312904.html
https://www.tinnhanhchungkhoan.vn/eu-cong-bo-ke-hoach-ho-tro-nganh-cong-nghiep-nang-luong-gio-post332448.html

